
Thời gian bắt đầu: Ngày 27/07/2024

N27/07 và 

N03,N10/08/24

T23,T24,T25/07 và 

T30,T31/07/24

N17,N24,N31/08/24

T06,T07/08 và 

T13,T14,T15/08/24

Ghi chú:

- Buổi tối (T); Ngày (N) gồm buổi sáng và buổi chiều;

- Thời gian: Buổi tối (T) 03 tiết từ 17h00; Buổi sáng 05 tiết từ 7h00; Buổi chiều 05 tiết từ 13h30.

- Số tiết giảng dạy trên lớp được căn cứ vào số lượng sinh viên thực tế.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Trần Thu Thuỷ

Lịch thi học phần dự kiến: 09/2024

Hà Tĩnh, ngày     tháng 7 năm 2024

Thực tập tốt nghiệp 3

Toán tài chính 3 Lê Thị Thu 0985516729 A3-301

Nghiệp vụ ngân hàng 

TM1
3

Đặng Thị Thanh 

Bình
0983144365 A3-301

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025

LỚP K15 ĐH KẾ TOÁN LT TỪ ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian Tên học phần 
Số 

TC

Cán bộ giảng 

dạy

Số điện thoại 

CBGV

Phòng 

học
Ghi chú



Thời gian bắt đầu: Ngày 27/07/2024

N27/07 và 

N03,N10/08/24

T23,T24,T25/07 và 

T30,T31/07/24

N17,N24,N31/08/24

T06,T07/08 và 

T13,T14,T15/08/24

N07,N14,N21/09/24
Nguyễn Thị Hồng 

Ninh
0913581971

T20,T21/08 và 

T27,T28,T29/08/24
Đậu Thị Hồng 0986775462

N19,N26/10 và 

N02/11/24

T17,T18/09 và 

T24,T25,T26/09/24

N09,N16,N23/11/24 Trần Nguyên Hào 0912292648

T01,T02/10 và 

T08,T09,T10/10/24
Lê Thị Thái 0917538585

Ghi chú:

- Buổi tối (T); Ngày (N) gồm buổi sáng và buổi chiều;

- Thời gian: Buổi tối (T) 03 tiết từ 17h00; Buổi sáng 05 tiết từ 7h00; Buổi chiều 05 tiết từ 13h30.

- Số tiết giảng dạy trên lớp được căn cứ vào số lượng sinh viên thực tế.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Trần Thu Thuỷ

Đã họcGiáo dục thể chất 3 1

Lịch thi học phần dự kiến: 12/2024

Hà Tĩnh, ngày     tháng 7 năm 2024

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh&LS Đảng Cộng 

sản Việt Nam

2 A3-302

Triết học Mác-LN 3
Nguyễn Thị 

Bích Hằng
0912136548 A3-302

Kinh tế chính trị Mác-

LN&Chủ nghĩa XH 

khoa học

2 A3-302

Mô hình toán kinh tế 3 Lê Thị Thu Hằng 0916817467 A3-302

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian Tên học phần 
Số 

TC

Cán bộ giảng 

dạy

Số điện thoại 

CBGV

Phòng 

học
Ghi chú

Kinh tế vĩ mô 3
Phan Thị 

Phương Thảo
0912867715 A3-302

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025

LỚP K15 ĐH KẾ TOÁN LT TỪ TRUNG CẤP



Thời gian bắt đầu: Ngày 06/07/2024

N06,N13,N20/07/24

T09,T10/07 và 

T16,T17,T18/07/24

N27/07 và 

N03,N10/08/24

T23,T24,T25/07 và 

T30,T31/07/24

N17,N24,N31/08/24

T06,T07/08 và 

T13,T14,T15/08/24

N07,N14,N21/09/24

T20,T21/08 và 

T27,T28,T29/08/24

N28/09 và 

N05,N12/10/24

T03,T04/09 và 

T10,T11,T12/09/24

N19,N26/10 và 

N02/11/24

T17,T18/09 và 

T24,T25,T26/09/24

N09,N16,N23/11/24

T01,T02/10 và 

T08,T09,T10/10/24

Ghi chú:

- Buổi tối (T); Ngày (N) gồm buổi sáng và buổi chiều;

- Thời gian: Buổi tối (T) 03 tiết từ 17h00; Buổi sáng 05 tiết từ 7h00; Buổi chiều 05 tiết từ 13h30.

- Số tiết giảng dạy trên lớp được căn cứ vào số lượng sinh viên thực tế.

Học chung

Hà Tĩnh, ngày     tháng 7 năm 2024
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Trần Thu Thuỷ

Học chung

Học chungKế toán ngân hàng 3 Lê Thị Thu Hoài 0962999127 A3-202

Lý thuyết tài chính - 

Tiền tệ
3 Lê Thị Quyên 0975100685 A3-201

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian Tên học phần 
Số 

TC

Cán bộ giảng 

dạy

Số điện thoại 

CBGV

Phòng 

học
Ghi chú

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025

LỚP K16 ĐH KẾ TOÁN LT TỪ ĐẠI HỌC

Chuẩn mực kế toán 

quốc tế
3 Phan Thị Ái 0983856228 A3-202

Kế toán tài chính 1 3
Trương Thị 

Phương Thảo
0934352620 A3-201

Kế toán tài chính 2 3
Trương Thị 

Phương Thảo
0934352620 A3-201

Kế toán tài chính 3 3
Trương Thị 

Phương Thảo
0934352620 A3-201

Thị trường CK và 

PTĐT CK
3 Lê Thị Tịnh 0919998682 A3-202

Lịch thi học phần dự kiến: 12/2024



Thời gian bắt đầu: Ngày 06/07/2024

N06,N13,N20/07/24

T09,T10/07 và 

T16,T17,T18/07/24

N27/07 và 

N03,N10/08/24

T23,T24,T25/07 và 

T30,T31/07/24

N17,N24,N31/08/24

T06,T07/08 và 

T13,T14,T15/08/24

N07,N14,N21/09/24

T20,T21/08 và 

T27,T28,T29/08/24

N28/09 và 

N05,N12/10/24

T03,T04/09 và 

T10,T11,T12/09/24

N19,N26/10 và 

N02/11/24

T17,T18/09 và 

T24,T25,T26/09/24

N09,N16,N23/11/24

T01,T02/10 và 

T08,T09,T10/10/24

Ghi chú:

- Buổi tối (T); Ngày (N) gồm buổi sáng và buổi chiều;

- Thời gian: Buổi tối (T) 03 tiết từ 17h00; Buổi sáng 05 tiết từ 7h00; Buổi chiều 05 tiết từ 13h30.

- Số tiết giảng dạy trên lớp được căn cứ vào số lượng sinh viên thực tế.

Học chung

CĐ&TC

Hà Tĩnh, ngày     tháng 7 năm 2024
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Trần Thu Thuỷ

Học chung

Học chung

Giáo dục thể chất 3 1 Nghiêm Sỹ Đồng 0944900546 A3-202

Kinh tế vĩ mô 3
Cao Thị Lệ 

Quyên
0984347649 A3-202

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng 

học
Ghi chú

Chuẩn mực kế toán 

quốc tế
3 Phan Thị Ái 0983856228 A3-202

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025

LỚP K16 ĐH KẾ TOÁN LT TỪ TRUNG CẤP

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian Tên học phần 
Số 

TC

Cán bộ giảng 

dạy

Số điện thoại 

CBGV

Phân tích tài chính DN 3 Phạm Thị Hà An 0917557806 A3-202

Tài chính quốc tế 3
Nguyễn Thị 

Hồng Trang
0963047739 A3-202

Thị trường CK và 

PTĐT CK
3 Lê Thị Tịnh 0919998682 A3-202

Lịch thi học phần dự kiến: 12/2024

3 Lê Thị Thu Hoài 0962999127 A3-202Kế toán ngân hàng



Thời gian bắt đầu: Ngày 06/07/2024

N06,N13,N20/07/24

T09,T10/07 và 

T16,T17,T18/07/24

N27/07 và 

N03,N10/08/24

T23,T24,T25/07 và 

T30,T31/07/24

N17,N24,N31/08/24

T06,T07/08 và 

T13,T14,T15/08/24

N07,N14,N21/09/24

T20,T21/08 và 

T27,T28,T29/08/24

N28/09 và 

N05,N12/10/24

T03,T04/09 và 

T10,T11,T12/09/24

N19,N26/10 và 

N02/11/24

T17,T18/09 và 

T24,T25,T26/09/24

N09,N16,N23/11/24

T01,T02/10 và 

T08,T09,T10/10/24

Ghi chú:

- Buổi tối (T); Ngày (N) gồm buổi sáng và buổi chiều;

- Thời gian: Buổi tối (T) 03 tiết từ 17h00; Buổi sáng 05 tiết từ 7h00; Buổi chiều 05 tiết từ 13h30.

- Số tiết giảng dạy trên lớp được căn cứ vào số lượng sinh viên thực tế.

Học chung

CĐ&TC

Phòng 

học
Ghi chú

0944900546 A3-202

Lịch thi học phần dự kiến: 12/2024

Hà Tĩnh, ngày     tháng 7 năm 2024
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Trần Thu Thuỷ

Học chung

Học chung

Kế toán ngân hàng 3 Lê Thị Thu Hoài 0962999127 A3-202

Thị trường CK và 

PTĐT CK
3 Lê Thị Tịnh 0919998682 A3-202

Giáo dục thể chất 3 3 Nghiêm Sỹ Đồng

Kiểm toán tài chính 3
Trương Thị 

Phương Thảo
0934352620 A3-203

A3-202

Phân tích tài chính DN 3 Phạm Thị Hà An 0917557806 A3-202

Tài chính quốc tế 3
Nguyễn Thị 

Hồng Trang
0963047739 A3-202

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025

LỚP K16 ĐH KẾ TOÁN LT TỪ CAO ĐẲNG

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian Tên học phần 
Số 

TC

Cán bộ giảng 

dạy

Số điện thoại 

CBGV

Chuẩn mực kế toán 

quốc tế
3 Phan Thị Ái 0983856228


